
Giữ cho con em chúng 
ta được mạnh khỏe và 
trường của chúng ta 
không có bệnh tật. 

Danh sách để kiểm tra lại việc 
chủng ngừa theo yêu cầu 
nhà trường 
Để con quý vị đi học tại Ontario, các em 
cần phải được chủng ngừa chống các 
bệnh truyền nhiễm sau đây: 

 F Bệnh viêm não 
Ho gà (ho khục khặc) 
Thủy đậu (trái rạ) 
(Cho trẻ em sinh năm 2010 hay sau năm đó)

Bạch hầu
Sài uốn ván 
Bại liệt
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Sởi Đức 
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Để biết các vắc-xin được đề nghị chích khác, 
truy cập Lịch trình Chủng ngừa của Ontario 
tại trang mạng ontario.ca/vaccines.











Tuân thủ lịch trình chủng ngừa 
của Ontario
Là phụ huynh, giữ cho con em chúng ta được an 
toàn và mạnh khỏe là ưu tiên hàng đầu. Tất cả trẻ 
em đi học từ 4 đến 17 tuổi cần phải được chủng 
ngừa theo lịch trình chủng ngừa của Ontario. Chủng 
ngừa bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh nghiêm trọng 
lây nhiễm dễ dàng tại trường học.
Theo Luật Chủng Ngừa Học Sinh (Immunization of 
School Pupils Act), trẻ em phải có bằng chứng chủng 
ngừa chống các bệnh bạch hầu, sài uốn ván, bại liệt, 
sởi, quai bị, sởi Đức, bệnh viêm não, ho gà, và – với 
trẻ em sinh năm 2010 hay sau năm đó – thủy đậu, 
để đến trường trừ khi các em được hợp lệ miễn 
chủng ngừa. Trẻ em nào chưa chủng ngừa đầy đủ 
có thể không được phép đến trường để học.

Quý vị cần phải làm gì
Kiểm tra với chuyên viên chăm sóc sức khỏe của 
quý vị hay đơn vị y tế công cộng tại địa phương để 
chắc chắn con quý vị đã chích tất cả các vắc-xin 
cần để đi học. Nếu con quý vị đã chích ngừa đủ 
theo lịch trình chủng ngừa thì không cần phải chích 
thêm các vắc-xin nào khác.
Quý vị có biết trách nhiệm của quý vị là phải báo 
cáo cập nhật hồ sơ chủng ngừa của con quý vị cho 
đơn vị y tế công cộng tại địa phương hay không? 
Chuyên viên chăm sóc sức khỏe của quý vị không 
báo cáo thay cho quý vị các hồ sơ chủng ngừa này. 
Để tìm đơn vị y tế công cộng tại địa phương quý vị, 
hay để có thêm thông tin về việc chủng ngừa, truy 
cập ontario.ca/vaccines.

Tất cả chúng ta đều 
có trách nhiệm bảo 
vệ mỗi người chúng ta. 

 
 

Khi quý vị chủng ngừa cho con của quý vị, quý vị bảo vệ các 
em khỏi các bệnh có hại cũng như bảo vệ cho những trẻ em 
khác chung quanh các em.

https://www.ontario.ca/page/vaccines
https://www.ontario.ca/page/vaccines


Vắc-xin đã cứu sống mạng người trên toàn 
thế giới trong hơn 200 năm!
Chích vắc-xin và bảo vệ gia đình quý vị chống các bệnh sau đây.

HO GÀ (ho khục khặc)
Ho gà là một bệnh truyền nhiễm gây ho kéo dài 
ở trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Ho gà có 
thể nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh. Bệnh ho này có 
thể khiến trẻ em ói mửa hay ngưng thở trong một 
khoảng thời gian ngắn. Bệnh cũng có thể gây các 
biến chứng nghiêm trọng chẳng hạn như viêm phổi 
cũng như bại não và động kinh ở các em bé.

THỦY ĐẬU (trái rạ)
Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm có thể gây mệt 
mỏi, nhức đầu nhẹ, sốt cho tới 39 °C, ớn lạnh và đau 
nhức bắp thịt hay xương khớp một hay hai ngày 
trước khi các sải đỏ, ngứa ngáy, mụn nước bắt đầu 
nổi lên. Các biến chứng của bệnh thủy đậu có thể 
nghiêm trọng và bao gồm nhiễm trùng da, nhiễm 
trùng lỗ tai, và viêm phổi.

BỆNH VIÊM NÃO
Nhiễm khuẩn viêm não có thể gây các bệnh 
nghiêm trọng, bao gồm viêm màng bao ngoài vỏ 
não. Viêm màng não là sự nhiễm trùng rất nghiêm 
trọng xảy ra ở những người tiếp xúc với người mạnh 
khỏe nhưng “có mang mầm bệnh trong người” hay 
tiếp xúc với người nào khác bị bệnh. Bệnh viêm não 
cũng có thể gây nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng 
não cột sống.

SÀI UỐN VÁN
Sài uốn ván hay bệnh khóa hàm là một bệnh 
nghiêm trọng có thể xảy ra khi vi trùng bệnh sài 
uốn ván đi vào cơ thể qua vết đứt ở da. Bệnh có 
thể gây co cứng cơ bắp và co giật nguy hiểm.

BẠCH HẦU
Đây là một bệnh nghiêm trọng ở mũi, 
cuống họng và da. Bệnh gây đau cuống họng, 
sốt và ớn lạnh. Bệnh bạch hầu có thể gây phức 
tạp do các vấn đề về hô hấp, trụy tim và tổn 
thương dây thần kinh.

BẠI LIỆT 
Bại liệt là một bệnh nghiêm trọng người ta có thể 
bị do uống nước hay ăn thực phẩm có vi rút bệnh 
bại liệt trong đó. Bệnh cũng có thể lây từ người này 
sang người khác. Bại liệt có thể gây tổn thương dây 
thần kinh, làm người nào bị liệt suốt đời và cũng có 
thể gây tử vong.

QUAI BỊ
Quai bị là bệnh truyền nhiễm gây nên bởi vi rút và 
đặc trưng gây sốt, nhức đầu cũng như sưng má, 
hàm và cổ. Bệnh cũng có thể gây các biến chứng 
chẳng hạn như mất thính giác hay viêm não.

SỞI
Sởi là bệnh do vi rút gây ra và cực kỳ lây nhiễm. 
Bênh gây sốt cao, ho, nổi sải, chảy nước mũi và đỏ 
mắt. Sởi có thể gây các biến chứng chẳng hạn như 
nhiễm trùng tai và viêm phổi.

SỞI ĐỨC
Sởi Đức là bệnh lây nhiễm gây nên bởi vi rút. Sởi 
Đức có thể gây sốt, nổi sải, nhức đầu, chảy mũi nhẹ 
và đỏ mắt (viêm kết mạc). Bệnh có thể gây các biến 
chứng nghiêm trọng ở phụ nữ có thai và thai nhi 
của họ, và bệnh viêm khớp ở người lớn.

Xin liên lạc đơn vị y tế tại địa phương quý vị để báo cáo hồ sơ chủng ngừa của con quý vị.

Ghi chú quan trọng:
Học sinh nào mà hồ sơ chủng ngừa chưa được cập nhật với đơn vị y tế cộng cộng tại địa phương của 
mình có thể bị tạm không được phép đến trường để học cho đến khi cung cấp chứng minh chủng ngừa. 
Nếu con quý vị yêu cầu miễn chủng ngừa, xin hỏi đơn vị y tế công cộng tại địa phương quý vị. Phụ huynh 
nào muốn con của họ được miễn các chủng ngừa bắt buộc vì các lý do phi y khoa cần phải hoàn tất 
buổi giáo dục. Xin lưu ý trẻ em nào được phép miễn chủng ngừa có nhiều rủi ro mắc bệnh hơn và có thể 
không được phép đến trường trong thời gian có sự bùng phát dịch bệnh. Vi

et
na

m
es

e.
 P

ub
lic

at
io

n 
N

o.
 (3

01
25

7)
 IS

BN
 N

o.
 9

78
-1

-6
73

9-
4.

 P
D

F.
 M

ar
ch

 2
0

23
. ©

 K
in

g’
s 

Pr
in

te
r f

or
 O

nt
ar

io
, 2

0
23

.


	Giữ cho con em chúng ta được mạnh khỏe và trường của chúng ta không có bệnh tật. 
	Danh sách để kiểm tra lại việc chủng ngừa theo yêu cầu nhà trường 
	Tuân thủ lịch trình chủng ngừa của Ontario
	Quý vị cần phải làm gì
	Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ mỗi người chúng ta. 
	Vắc-xin đã cứu sống mạng người trên toàn thế giới trong hơn 200 năm!
	HO GÀ (ho khục khặc)
	THỦY ĐẬU (trái rạ)
	BỆNH VIÊM NÃO
	SÀI UỐN VÁN
	BẠCH HẦU
	BẠI LIỆT 
	QUAI BỊ
	SỞI
	SỞI ĐỨC

	Ghi chú quan trọng:




